	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC KHỐI 2 TUẦN 3
 (Bắt đầu từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
20/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
Toán
	Đọc: Tôi là học sinh lớp 2
Ôn tập các số đến 100 ( Tiết 1)
	Trực tuyến

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Dàn nhạc trong vườn
	Gửi video

	Thứ ba
21/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
Toán
  Mĩ thuật
	Nói và nghe: Những ngày hè của em
Ôn tập các số đến 100 ( Tiết 2)
Bầu trời và biển
	Trực tuyến

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác vươn thở và động tác tay
	Trực tuyến

	Thứ tư
22/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
	Trực tuyến 
+ Gửi video

	
	
	Tiếng Việt
	Nghe- viết: Ngày hôm qua đâu rồi
Viết: Chữ hoa A
	

	Thứ năm
23/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu.
	Trực tuyến

	
	
	Toán
	Tia số. Số liền trước, số liền sau 
(Tiết 1)
	

	Thứ sáu
24/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Viết đoạn văn giới thiệu bản thân
	Trực tuyến

	
	
	Toán
	Tia số. Số liền trước, số liền sau 
(Tiết 2)
	









LỊCH HỌC KHỐI 2 TUẦN 4
 (Bắt đầu từ ngày 27/09/2021 đến ngày 1/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
27/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
Toán
	Đọc: Niềm vui của Bi và Bống
Các thành phần của phép cộng, phép trừ ( Tiết 1)
	Trực tuyến

	
	Chiều
	Âm nhạc
	 Ôn bài hát: Dàn nhạc trong vườn
	

	Thứ ba
28/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt

Toán
Mĩ thuật
	Nói và nghe: Niềm vui của Bi và Bống
Các thành phần của phép cộng, phép trừ ( Tiết 2)
Nhận xét đánh giá sản phẩm
	Trực tuyến



	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn động tác vươn thở và động tác tay 
	Trực tuyến

	Thứ tư
29/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Đọc: Làm việc thật là vui
	Trực tuyến
+ Gửi video

	
	
	Tiếng Việt
	Nghe- viết: Làm việc thật là vui
[bookmark: _GoBack]Viết: Chữ hoa Ă, Â
	

	Thứ năm
30/9/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động.
	Trực tuyến

	
	
	Toán
	 Hơn, kém nhau bao nhiêu (Tiết 1)
	

	Thứ sáu
1/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà
	Trực tuyến

	
	
	Toán
	Hơn, kém nhau bao nhiêu (Tiết 2)
	




